
DANH SÁCH 

Học viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục đã hoàn thành 

khóa học “Cấy chỉ cơ bản điều trị một số bệnh thường gặp” Khóa I năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YHCT ngày      tháng     năm 2021 

của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng) 

 

1. Lớp đào tạo liên tục “Cấy chỉ cơ bản điều trị một số bệnh thường gặp” Khóa I năm 2021 

2. Ngày khai giảng: 27/11/2021 

3. Ngày bế giảng: 02/12/2021 

4. Số tiết: 48 tiết 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kết quả 

chung 
Số chứng chỉ 

1 Nguyễn Lương Quỳnh Châu Nữ 31/5/1996 9 8.8 Đạt 43/C11.09 

2 Lê Thị Hải Nữ 29/9/1992 8.2 9.7 Đạt 44/C11.09 

3 Đinh Tấn  Khoa Nam 20/7/1996 7.8 8.4 Đạt 45/C11.09 

4 Trương Công  Kiều Nam 20/02/1988 8.8 9.7 Đạt 46/C11.09 

5 Phạm Trọng  Kính Nam 05/9/1991 8.6 8.4 Đạt 47/C11.09 

6 Nguyễn Thị Mỹ  Linh Nữ 23/4/1996 8.6 9.1 Đạt 48/C11.09 

7 Trần Xuân  Lộc Nam 01/01/1995 8.8 9.7 Đạt 49/C11.09 

8 Nguyễn Xuân  Long Nam 12/9/1982 8.0 9.1 Đạt 50/C11.09 

9 Hoàng Thị  Lương Nữ 05/10/1995 9.0 9.7 Đạt 51/C11.09 

10 Phạm Thị  Na Nữ 12/12/1995 8.6 9.1 Đạt 52/C11.09 
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2 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kết quả 

chung 
Số chứng chỉ 

11 Huỳnh Thị Thùy  Nhung Nữ 24/7/1995 9.2 8.4 Đạt 53/C11.09 

12 Nguyễn Thùy Thúy  Quỳnh Nữ 19/5/1996 9.2 9.1 Đạt 54/C11.09 

13 Lê Thị Thủy  Tiên Nữ 05/4/1995 9.0 9.1 Đạt 55/C11.09 

14 Nguyễn Thị My  Tính Nữ 27/11/1995 8.8 8.8 Đạt 56/C11.09 

15 Phạm Thị  Trang Nữ 03/3/1994 8.8 9.4 Đạt 57/C11.09 

16 Huỳnh Thị Kiều  Trinh Nữ 01/01/1996 9.0 9.1 Đạt 58/C11.09 

17 Đào Đức  Trung Nam 20/3/1997 9.0 9.1 Đạt 59/C11.09 

18 Bùi  Tứ Nam 25/3/1993 8.8 9.7 Đạt 60/C11.09 

19 Trần Thị Thanh  Tuyền Nữ 05/10/1996 9.2 8.8 Đạt 61/C11.09 

20 Hồ Thị Thuý Vy Nữ 03/4/1995 9.0 9.4 Đạt 62/C11.09 

21 Lê Thị Hải  Yến Nữ 22/11/1995 9.0 9.4 Đạt 63/C11.09 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Quang Ý 

TRƯỞNG PHÒNG 

KHTH - CNTT 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lài 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ánh 
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